	UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

THỊ TRẤN 2
	    KIỂM TRA CUỐI  HK1 – NĂM HỌC 2023-2024
      MÔN: NGỮ VĂN  – KHỐI 9
    THỜI GIAN:     90     phút

     (Không kể thời gian phát đề)


1.BẢNG ĐẶC TẢ CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN NGỮ VĂN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HK1
	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu 
	- HS xác định được chi tiết từ ngữ liệu  đọc - hiểu trong đoạn trích
- Nêu thông điệp từ đoạn trích
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	20%

	2
	Tiếng Việt: Cách dẫn trực tiếp, cách dẫn gián tiếp
	- Nhận biết, xác định được lời dẫn trực tiếp trong ngữ liệu và nêu dấu hiệu nhận biết.
	
	1
	
	
	
	
	
	
	10%

	3
	Tạo lập văn bản
	Viết bài văn NLXH dạng đề tư tưởng, đạo lý về lòng yêu nước.
Viết được bài văn tự sự hoặc bài văn cảm nhận về nhân vật.
	
	
	
	
	
	
	
	2
	30%
40 %

	Tỉ lệ
	20%
	10%
	0%
	70%
	100%



  2. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1  - NĂM HỌC 2023-2024
	TT
	Chủ đề
	Mức đô ̣nhận  thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ Lệ
	Tổngđiểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	   1
	Đọc hiểu
	
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	2.0

	2
	Tiếng Việt
	
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.0

	3
	Viết bài văn NLXH dạng đề tư tưởng, đạo lý về lòng yêu nước.

Viết bài văn cảm nhận về nhân vật.
	
	
	
	
	
	
	
	3.0
4.0
	
	
	7.0

	Tổng
	
	2.0
	
	1.0
	
	
	
	7.0
	
	
	10 điểm

	Tı̉ lê ̣%
	20%
	10%
	0%
	70%
	
	100%
	

	Tỉ lệ chung
	30%
	70%
	100%
	


MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 9
	UBND HUYỆN CỦ CHI

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

THỊ TRẤN 2
	    KIỂM TRA CUỐI HK I – NĂM HỌC 2023-2024
      MÔN: NGỮ VĂN – KHỐI 9
   THỜI GIAN: 90 phút

     (Không kể thời gian phát đề)




  I. ĐỌC HIỂU: (3.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Từ bao đời nay, biển, đảo quê hương là một phần máu thịt không thể tách rời trong tim mỗi người dân đất Việt. Biển, đảo quê hương là cột mốc chủ quyền sừng sững như chứng nhân của lịch sử hào hùng và vẻ vang của dân tộc.

Gần gũi từ những trang lịch sử, địa lý hằng ngày trên lớp, ý thức về độc lập, chủ quyền và tự hào dân tộc lớn dần lên trong mỗi học sinh, mỗi con người Việt Nam. Biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc, người dân Việt Nam đều hướng về biển bằng một tình yêu chung thủy. Đó là niềm tự hào, say mê trước vẻ đẹp của những bãi cát dài, làn sóng biếc, vịnh đảo nên thơ. Biển đẹp dịu dàng như từng lớp sóng âm thầm xô bờ đến khi sóng bào mòn đá lúc nào không hay.

Hơn hết, Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, là dáng hình xứ sở. Những người dân bám đất, bám đảo, chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt, thiếu thốn lắm nhưng hạnh phúc nhiều với suy nghĩ: “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”. 

Bác Hồ đã từng căn dặn: “Ngày xưa ta có đêm, có rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển nước ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn và phát huy nó”. Câu nói ngắn gọn mà súc tích ấy của Bác đã nêu lên một nhiệm vụ quan trọng của mỗi người dân Việt Nam: bảo vệ chủ quyền của quốc gia mình.

(Trích “Hãy hành động vì biển, đảo”, ngày 27-02-2022, báo Người Lao động)
Câu 1: (1.0 điểm)
a/ Theo tác giả, từ bao đời nay, biển, đảo quê hương có ý nghĩa gì với dân tộc Việt Nam? 

b/ Những người dân “bám đất, bám đảo, chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt,...” vì họ đã có suy nghĩ gì? 

Câu 2 : Xác định một lời dẫn có trong đoạn trích trên. Cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp. Nêu dấu hiệu nhận biết của lời dẫn đó. (1.0 điểm)

Câu 3 : Theo em, thông điệp ý nghĩa nhất từ đoạn trích trên là gì? (1.0 điểm)
II. TẠO LẬP VĂN BẢN: (7.0 đ)

 Câu 1: Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng sâu nặng trong mỗi con người, là một biểu hiện đẹp của nhân cách con người. Em hãy viết một bài nghị luận ngắn (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước. 

Câu 2: Học sinh chọn một trong hai đề sau đây.

Đề 1: Dựa vào truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng, trong vai nhân vật bé Thu, em hãy kể lại cuộc gặp gỡ cảm động với người cha sau tám năm xa cách. (Bài viết có sử dụng yếu tố nghị luận và các hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm)
Đề 2: Từ các truyện ngắn hiện đại đã học (“Làng” của Kim  Lân, “Lặng lẽ SaPa” của Nguyễn Thành Long, “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng), hãy viết bài văn thể hiện cảm nhận của em về nhân vật mà em ấn tượng, yêu thích nhất. Từ đó, nêu sự tác động của tác phẩm, nhân vật ấy đối với bản thân em.
--------------------------------HẾT------------------------------
    UBND HUYỆN CỦ CHI            ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HK I- NĂM HỌC 2022-2023
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 2                                MÔN: NGỮ VĂN -  LỚP: 9

                                                                                     Thời gian làm bài: 90 phút
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN: (3.0 điểm)

	 1

2

3
	a/ Theo tác giả, từ bao đời nay, biển, đảo quê hương có ý nghĩa gì đối với dân tộc Việt Nam? (1.0 điểm)

  - HS nêu ra đúng hai ý được tác giả nêu ra trong văn bản về biển, đảo quê hương có ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam (mỗi ý đúng 0.25 đ) ( tối đa 0.5 đ

Ví dụ:

- Biển, đảo quê hương là một phần máu thịt không thể tách rời trong tim mỗi người dân đất Việt. 
- Biển, đảo quê hương là cột mốc chủ quyền sừng sững như chứng nhân của lịch sử hào hùng và vẻ vang của dân tộc.
- Biển đảo là một phần máu thịt của Tổ quốc.
- Biển đảo là dáng hình xứ sở.

      b/ Những người dân bám đất, bám đảo đã có suy nghĩ gì? (0.5 điểm)

  - HS nêu ra đúng hai ý được tác giả nêu ra trong văn bản về những người dân bám đất, bám đảo đã có suy nghĩ … (mỗi ý đúng 0.25 đ)  ( tối đa 0.5 đ

Ví dụ:
· Đảo là nhà, biển cả là quê hương. -> 0.25 điểm

· Đảo là nhà  -> 0,25 điểm

· Biển cả là quê hương. -> 0,25 điểm

+ HS không dựa vào văn bản trả lời mà trả lời theo cách nghĩ của bản thân: 00 điểm
	0.5
0.5

	
	Hãy chỉ ra một lời dẫn có trong văn bản. Cho biết lời dẫn đó được dẫn theo cách nào? Nêu dấu hiệu nhận biết. (1.0 điểm)
· Lời dẫn: (0.5 điểm)
HS nêu một trong hai lời dẫn sau:
“Đảo là nhà, biển cả là quê hương”
“Ngày xưa ta có đêm, có rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển nước ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn và phát huy nó”
· Cách dẫn trực tiếp. (0.25 điểm)
· Dấu hiệu nhận biết: nhắc lại nguyên văn lời nói của nhân vật / và được đặt trong dấu ngoặc kép. (0.25đ)
	0.5
0.5


	
	Theo em, thông điệp ý nghĩa nhất từ đoạn trích trên là gì? (1.0 điểm)

HS có thể nêu thông điệp theo suy nghĩ cá nhân nhưng cần hướng đến nội dung cơ bản: Hãy ý thức (nhận thức) sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc!
Lưu ý: GV linh hoạt cho điểm phù hợp, trân trọng những suy nghĩ sáng tạo của HS.

Tình huống phát sinh thì thống nhất trong khối trước khi chấm.

	1.0

	PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN: (7.0 điểm)

	 1


	Lòng yêu nước là một tình cảm thiêng liêng sâu nặng trong mỗi con người, là một biểu hiện đẹp của nhân cách con người. Em hãy viết một bài nghị luận ngắn (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước. 
	3.0



	
	a. Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết cách xây dựng bài văn nghị luận xã hội 

- Bố cục và hệ thống ý rõ ràng.

- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

-Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn nghị luận như sau:

1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận.

2. Thân bài:

- Giải thích vấn đề nghị luận

- Phân tích, chứng minh làm rõ vấn đề

- Mở rộng bàn luận (phê phán)


3.Kết bài:


     -Khẳng định lại vấn đề.

     -Rút ra bài học nhận thức và hành động cho bản thân và lời kêu gọi.
	

	
	b. Yêu cầu về kiến thức:
	

	
	1. Mở bài

- Lòng yêu nước là một truyền thống quý báu của dân tộc ta.

2. Thân bài

a. Giải thích: Thế nào là lòng yêu nước?

- Là sẵn sàng hi sinh tính mạng, của cải vật chất, cống hiến công sức trí tuệ… của mình phục vụ cho đất nước.

- Lòng yêu nước là tình cảm gắn bó sâu nặng với Tổ quốc, quê hương là nơi mình sinh ra và lớn lên.

b. Những biểu hiện của lòng yêu nước:

- Có thể là tình yêu thiên nhiên, cảnh đẹp của đất nước; lòng căm thù giặc xâm lăng tàn phá quê hương; yêu làng quê, yêu con người mộc mạc, giản dị của quê hương; sẵn sàng xả thân cho dân tộc, học tập làm giàu cho đất nước.

- Nêu dẫn chứng trong lịch sử và đời sống xã hội: những tấm gương hi sinh tuổi trẻ, mạng sống cho quê hương( anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ…), tuổi trẻ học tập, rèn luyện làm giàu đẹp cho đất nước( những gương mặt tiêu biểu của thành phố)…

c.Vì sao phải có lòng yêu nước?

- Lòng yêu nước tạo nên sức mạnh đoàn kết chống giặc ngoại xâm và khắc phục thiên tai, lũ lụt để sinh tồn và phát triển.

- Lòng yêu nước nuôi dưỡng tâm hồn, là chỗ dựa tinh thần, là động lực sống, lao động, cống hiến…

d. Mở rộng

- Ta cần phê phán những kẻ không có tinh thần tự tôn dân tộc, phản bội tổ quốc.

- HS học tập tốt để góp phần xây dựng đất nước cũng là thể hiện tinh thần yêu nước.

3. Kết bài

- Lòng yêu nước là tình cảm rất thiêng liêng, sâu nặng.

- Lòng yêu nước là thước đo để đánh giá phẩm chất đạo đức con người.

- Là học sinh, để thể hiện lòng yêu nước, luôn phấn đấu học tập, cống hiến: “ Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
	0.25

0.5

1.0

0.5
0.5
0.25

	2
	Đề 1: Dựa vào truyện “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng, trong vai nhân vật bé Thu, em hãy kể lại cuộc gặp gỡ cảm động với người cha sau tám năm xa cách. (Bài viết có sử dụng yếu tố nghị luận và các hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm)
	4.0

	
	*Đảm bảo cấu trúc của một bài văn tự sự: có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài.

a. Hình thức:
- Nắm vững kỹ năng làm bài văn tự sự, biết đan xen các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận một cách chân thực, sinh động để bài viết đạt kết quả cao.

- Trình bày đúng, đủ bố cục ba phần của bài làm; phân đoạn hợp lý.

- Xác định ngôi kể: ngôi thứ nhất 

- Biết sử dụng hình thức đối thoại, độc thoại một cách tự nhiên.

- Hành văn mạch lạc, trong sáng. Không mắc lỗi dùng từ, ngữ pháp, diễn đạt, chính tả.

b. Nội dung:

* Mở bài
 -Giới thiệu mình là Thu

-Giới thiệu hoàn cảnh, tình huống để kể lại câu chuyện

* Thân bài
 Nỗi niềm của bé Thu
· Tôi lớn lên với nỗi nhớ mong cha.

· Mong ngóng gặp ba, nhưng đến khi ba về lại không gọi ba, nhìn nhận ba, gần gũi với ba.

· Thấy ba có vết sẹo lớn trên mặt, tôi hoảng sợ bỏ chạy.

· Không gọi ba, xa lánh, hắt hủi ba

· Luôn lạnh nhạt với ba, không chấp nhận ba

=> Nguyên nhân chính là do vết sẹo trên mặt ba, khiến ba khác với trong ảnh. Hình ảnh ba hiện tại khác xa với trí tưởng tượng, khiến tôi không thể nào chấp nhận được.

Cao trào xảy ra khi bị ba đánh
· Tôi hất văng cái trứng ba gắp cho tôi, bị ba đánh, tôi không khóc mà bỏ đi sang nhà ngoại.

· Đêm ngủ với ngoại tôi mới biết vết sẹo đó là do tụi giặc gây ra

· Tôi thấy hối hận, sáng sớm về gặp ba

· Tiếng ba dồn nén đã lâu, vỡ òa. Tôi chạy nhanh tới ôm ba, giữ chặt ba

· Tôi mong muốn lần tới ba về sẽ làm cho tôi chiếc lược => hy vọng sẽ được gặp lại ba.

* Kết bài: Tôi hứa với ba sẽ sống có ích, chiến đấu và cống hiến hết mình vì Tổ Quốc.

c. Cách cho điểm:


-  Điểm 4 : Bài làm đúng thể loại, đáp ứng tốt yêu cầu của đề bài, bố cục hợp lí, diễn đạt mạch lạc, lập luận chặt chẽ; sử dụng tốt yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm.

+ Điểm 3.0 – 3.5: Bài làm đúng thể loại, đáp ứng yêu cầu đề bài ở mức độ khá, bố cục rõ ràng, diễn đạt khá mạch lạc, có thể mắc 3 – 4 lỗi nhỏ về diễn đạt; sử dụng khá tốt yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm.

+ Điểm 2.0-2.5: Bài làm đúng thể loại, đáp ứng yêu cầu cơ bản của đề, bố cục rõ ràng, còn mắc một số lỗi về diễn đạt; Sử dụng yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm chưa rõ.

+ Điểm 1.5: Bài viết lan man, ý nghèo nàn, chưa làm rõ yêu cầu cơ bản, mắc nhiều lỗi về kiến thức, kĩ năng; không sử dụng yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm.

+ Điểm 1: Bài làm lạc đề.

+ Điểm 00: Bỏ giấy trắng
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	Đề 2: Từ các truyện ngắn hiện đại đã học (“Làng” của Kim  Lân, “Lặng lẽ SaPa” của Nguyễn Thành Long, “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng), hãy viết bài văn thể hiện cảm nhận của em về nhân vật mà em ấn tượng, yêu thích nhất. Từ đó, nêu sự tác động của tác phẩm, nhân vật ấy đối với bản thân em.

1. Về hình thức, kĩ năng 
- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận: có đủ ba phần mở bài, thân bài, kết bài theo đặc điểm của bài văn nghị luận.

- Chữ viết sạch đẹp, đảm bảo chính tả, dùng từ, đặt câu, diễn đạt mạch lạc.

- Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng

2. Yêu cầu nội dung

- Xác định đúng vấn đề nghị luận, triển khai vấn đề nghị luận theo các luận điểm, sử dụng đúng các thao tác lập luận.

- Học sinh có thể trình bày suy nghĩ, đưa ra lí lẽ riêng nhưng phải hợp lí, có tính thuyết phục và đảm bảo được những nội dung cơ bản sau:

I. Mở bài: (0.25 điểm)
- Giới thiệu tác giả ( Nét tiêu biểu nhất: vị trí văn học của tác giả, phong cách…)

- Giới thiệu tác phẩm, nhân vật

- Nêu ý kiến đánh giá khái quát về nhân vật (Ấn tượng sâu sắc về nhân vật là gì?)

II. Thân bài:  

1. Khái quát về tác phẩm (0.5 điểm)
- Hoàn cảnh sáng tác

- Tóm tắt ngắn gọn tác phẩm 

2. Cảm nhận nhân vật (2.0 điểm)

 Cảm nhận qua việc phân tích từng đặc điểm của nhân vật bằng cách xây dựng hệ thống luận điểm.

a) Luận điểm 1( Ý khái quát đặc điểm của nhân vật)

- Dùng lí lẽ và dẫn chứng từ văn bản làm sáng tỏ luận điểm. 

b) Luận điểm 2 (Triển khai tương tự như trên)

c) Luận điểm 3 ( Triển khai tương tự như trên)

d)….

3. Đánh giá về nhân vật đối với tác phẩm (0.5 điểm)
- Nội dung: hiện thực, nhân đạo, sự sáng tạo của tác giả…
- Nghệ thuật: Tác giả đã xây dựng thành công nhân vật của mình bằng nghệ thuật nào? ( Tình huống truyện, các chi tiết miêu tả nhân vật, hình thức trần thuật, tâm lí nhân vật…)
4.Nêu tác động của tác phẩm, nhân vật đối với bản thân (0.5 điểm)
-Tác phẩm giúp em thấy được (hiểu được, cảm nhận được..) những gì?

-Tác phẩm bồi đắp trong em những tình cảm nào?

-Em mong muốn và sẽ làm gì từ sự nhận thức và những tình cảm mà mình được bồi đắp từ tác phẩm?
III. Kết bài:  (0.25 điểm)
- Đánh giá nhân vật đối với sự thành công của tác phẩm, của văn học dân tộc.

- Thông điệp mà tác giả muốn hướng tới.

- Cảm nhận của bản thân về nhân vật.

- Liên hệ bản thân.




* Lưu ý:

- Hướng dẫn chấm chỉ đưa ra yêu cầu và những nội dung có tính chất gợi ý.

- Trong quá trình chấm bài, giám khảo cần nắm nội dung bài làm của học sinh trên tổng thể để đánh giá đúng trình độ HS;

          - Giám khảo chủ động tìm những ý kiến, trân trọng những suy nghĩ hay, sáng tạo của học sinh. Đồng thời thống nhất cách giải quyết những tình huống phát sinh trong bài làm cụ thể của học sinh một cách hợp lý./.

------HẾT------

ĐỀ CHÍNH THỨC 








